	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN


Số: 119/LĐLĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ninh Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2018

	V/v báo cáo thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở năm 2018
	

	
	



Kính gửi: 
- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;

          
              
- Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh.
Thực hiện Công văn số 2048/TLĐ ngày 11/10/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam “Về việc báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018”; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh báo cáo nội dung như sau: 
Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 theo Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 11/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Công văn số 781/LĐLĐ ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. (Gửi kèm bảng phụ lục số liệu tính đến ngày 30/10/2018 theo mẫu 3).

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác Cơ sở) trước ngày 02/11/2018; đồng thời gửi bản mềm theo hộp thư điện tử banctcsldldtinh@gmail.com để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban CS-KTXH và TĐKT TLĐ;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Website LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban CTCS.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 
Đã ký
Trần Văn Đông



Mẫu 1: Dành cho cơ quan, đơn vị thực hiện QC.DCCS theo NĐ 04/2015/NĐ-CP 
PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

	Số

TT
	Tiêu chí
	Đơn

vi tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ 

báo cáo
	Ghi chú

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	
	

	1.1
	Số lớp (cuộc) tập huấn QCDC
	Lớp
	
	
	

	1.2
	Số người tham gia
	Người
	
	
	

	2
	Xây dựng các Quy chế, quy định thực hiện DCCS
	
	
	
	

	2.1
	Xây dựng Quy chế dân chủ
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.2
	Xây dựng Quy chế phối hợp công tác cấp ủy, chính quyền, công đoàn:
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.3
	Xây dựng Quy chế, quy định nội bộ khác 
	QC, QĐ
	
	
	

	-
	Xây dựng Quy chế, quy định mới
	QC, QĐ
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy định 
	QC, QĐ
	
	
	

	3
	Thời gian tổ chức Hội nghị CB,CC,VC
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	4
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐV, DN của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)
	
	
	
	

	4.1
	Thời gian bầu Ban Thanh tra nhân dân
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	4.2
	Số thành viên Ban TTND có đến thời điểm báo cáo
	Người
	
	
	

	4.3
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ
	
	
	
	

	-
	 Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong cơ quan, đơn vị:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư đã giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	4.4
	Số vụ việc xác minh của Ban TTND
	Cuộc
	
	
	

	4.5
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	
	

	a
	Tốt 
	BTTr
	
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	
	


Mẫu 2: Dành cho đơn vị thực hiện QC.DCCS theo NĐ 60/2013/NĐ-CP 
PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Bảng 1:

	Số

TT
	Tiêu chí
	Đơn

vi tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ 

báo cáo
	Ghi chú

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	
	

	1.1
	Số lớp (cuộc) tập huấn QCDC
	Lớp
	
	
	

	1.2
	Số người tham gia
	Người
	
	
	

	2
	Xây dựng các Quy chế thực hiện DCCS
	
	
	
	

	2.1
	Xây dựng Quy chế dân chủ
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.2
	Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.3
	Xây dựng Quy chế đối thoại
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	3
	Thời gian tổ chức Hội nghị NLĐ
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	4
	Tổ chức đối thoại tại DN
	
	
	
	

	4.1
	Thời gian ban hành Quy chế đối thoại
	DN
	
	
	

	4.2
	DN đã tổ chức đối thoại định kỳ
	
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại định kỳ đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	4.3
	DN đã tổ chức đối thoại đột xuất
	
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại đột xuất đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	5
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐV, DN của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)
	
	
	
	

	5.1
	Thời gian bầu Ban Thanh tra nhân dân
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	5.2
	Số thành viên Ban TTND có đến thời điểm báo cáo
	Người
	
	
	

	5.3
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ
	
	
	
	

	-
	 Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong cơ quan, đơn vị:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư đã giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	5.4
	Số vụ việc xác minh của Ban TTND
	Cuộc
	
	
	

	5.5
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	
	

	a
	Tốt 
	BTTr
	
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	
	

	6
	Quan hệ lao động
	
	
	
	

	6.1
	Ký kết Thỏa ước Lao động tập thể
	
	
	
	

	a
	Đối với Thỏa ước Lao động tập thể xây dựng mới
	
	
	
	

	
	+ Thời gian ký kết
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	
	+ Hiệu lực
	Năm
	
	
	

	b
	Đối với Thỏa ước Lao động tập thể sửa đổi, bổ sung 
	
	
	
	

	
	+ Thời gian sửa đổi, bổ sung
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	
	+ Hiệu lực
	Năm
	
	
	

	6.2
	Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo
	Cuộc
	
	
	


Mẫu 3: Dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở 
PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Bảng 1:

	Số

TT
	Tiêu chí
	Đơn

vi tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ 

báo cáo
	Ghi chú

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	
	

	1.1
	Số đơn vị có tổ chức học tập, tập huấn để xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ:
	Đơn vị
	
	
	

	1.2
	Số lớp (cuộc) tập huấn QCDC
	Lớp
	
	
	

	1.3
	Số người tham gia
	Người
	
	
	

	2
	Xây dựng các Quy chế, quy định thực hiện DCCS
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Số đơn vị thuộc đối tượng xây dựng Quy chế, quy định theo NĐ04/2015/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	
	- Số đơn vị thuộc đối tượng xây dựng Quy chế, quy định theo NĐ60/2013/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	2.1
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ, trong đó:

(Theo NĐ04/2015/NĐ-CP + NĐ60/2013/NĐ-CP)
	Đơn vị
	
	
	

	a
	Số đơn vị xây dựng quy chế mới:
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Theo NĐ04/2015/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Theo NĐ60/2013/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	b
	Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Theo NĐ04/2015/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Theo NĐ60/2013/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	2.2
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế phối hợp công tác cấp ủy, chính quyền, công đoàn:
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế mới
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	2.3
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế, quy định nội bộ khác 
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế, quy định mới
	Đơn vị/bản
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định
	Đơn vị/bản
	
	
	

	2.4
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế mới
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	2.5
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế đối thoại
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế mới
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	3
	Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	
	

	3.1
	Tổng số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện
	Đơn vị
	
	
	

	3.2
	Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị CB,CC,VC
	Đơn vị
	
	
	

	4
	Tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ)
	
	
	
	

	4.1
	Tổng số DN thuộc đối tượng thực hiện, trong đó:
	DN
	
	
	

	a
	Tổng số DNNN
	DN
	
	
	

	b
	Tổng số DN dân doanh
	DN
	
	
	

	c
	Tổng số DN.FDI
	DN
	
	
	

	d
	Hợp tác xã
	HTX
	
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	ĐV
	
	
	

	4.2
	Tổng số DN đã tổ chức Hội nghị NLĐ, trong đó:
	DN
	
	
	

	a
	Đối với DNNN
	DN
	
	
	

	b
	Đối với DN dân doanh
	DN
	
	
	

	c
	Đối với DN.FDI
	DN
	
	
	

	d
	Đối với HTX
	HTX
	
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	ĐV
	
	
	

	5
	Tổ chức đối thoại tại DN
	
	
	
	

	a
	Số DN đã tổ chức đối thoại định kỳ
	DN
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại định kỳ đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	b
	Số DN đã tổ chức đối thoại đột xuất
	DN
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại đột xuất đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	6
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐV, DN của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)
	
	
	
	

	6.1
	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có Ban Thanh tra nhân dân
	Đơn vị
	
	
	

	6.2
	Số Ban TTND có đến thời điểm báo cáo
	BTTr
	
	
	

	6.3
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ
	
	
	
	

	
	- Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong cơ quan, đơn vị:
	Đơn, thư
	
	
	

	
	- Số đơn thư đã giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	
	- Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	6.4
	Số vụ việc xác minh của Ban TTND
	Cuộc
	
	
	

	6.5
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	
	

	a
	Tốt 
	BTTr
	
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	
	

	7
	Quan hệ lao động
	
	
	
	

	7.1
	Số doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể
	DN
	
	
	

	
	Trong đó: - TƯLĐTT xây dựng mới
	Bản
	
	
	

	
	                 - TƯLĐTT sửa đổi, bổ sung 
	Bản
	
	
	

	7.2
	Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo
	Cuộc
	
	
	


